
  

 

 

 

      

 

Trang | 1 
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ÔN TẬP KIẾN THỨC CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT 

I. LÝ THUYẾT 

1. Câu bị động với think/believe/say...: 

a, + CĐ: S (People, They,.....) + say/think/believe...+ that +......... 

+ BĐ: S + is/am/are + said/thought/believed...+ to V............ 

→ It + is/am/are + said/thought/believed... that +............ 

b, + CĐ: S (People, They,.....) + said/thought/believed...+ that.... 

+ BĐ: S + was/were + said/thought/believed...+ to have + V(pII) 

→ It + was/were+ said/thought/believed... that +............ 

Eg: - People believe that 13 is an unlucky number. 

→ 13 is believed to be an unlucky number. 

→ It is believed that 13 is an unlucky number. 

- They thought that Mai had gone away. 

→ Mai was thought to have gone away. 

→ It was thought that Mai had gone away. 

2. Câu bị động với "have": 

+ CĐ: S + have/has/had + sb + V + st+ ....... 

+ BĐ: S + have/has/had + st + V(pII) + (by sb)... 

Eg: I had him repair my bicycle yesterday. 

=> I had my bicycle repaired yesterday. 

3. Câu bị động với "get": 

+ CĐ: S + get/gets/got + sb + to V + st +....... 

+ BĐ: S + get/gets/got + st + V(pII) + (by sb)... 
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Eg: I got him to repair my car last week. 

=> I got my car repaired last week. 

4. Câu bị động với "make": 

+ CĐ: S + make/made + sb + V + st +...... 

+ BĐ: S (sb) + is/are//was/were made + to V+ st +...... 

Eg: The step mother made Little Pea do the chores all day. 

→ Littele Pea was made to do the chores all day. 

5. Need: 

+ CĐ: S + need + to V+ st +........ 

+ BĐ: S (st)+ need + to be V(pII). 

→ S (st)+ need+ V-ing. 

Eg: You need to cut your hair. 

→Your hair need to be cut. 

→ Your hair need cutting. 

II. BÀI TẬP 

Bài 1: Chuyển sang Bị động với WH- (có thể bỏ phần BY + O) 

1. Where did you leave your bike? 

=> 

2. Who defeated the champion? 

=> 

3. What will they repair this year? 

=> 

4. How do they cook crab soup? 

=> 



  

 

 

 

      

 

Trang | 3 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

Bài 2: Chuyển sang câu bị động (bài cho Phần II) 

1. People believe that this new teaching method is more effective than the old one. (đề TN 2015) 

=> This new teaching method  . 

2. It is expected that some solutions will be made 

=> Some solutions  . 

3. People think that climbing is a dangerous sport 

=> Climbing  . 

4. It is rumoured that the towers were built very long ago 

=> The towers  . 

5. People say that the cat likes catching big mice 

=> The cat  . 

6. It is said that the soldiers surrendered to the enemy. 

=> The soldiers  . 

7. People know that the man put up with his wife too much. 

=> The man  . 

Bài 3: Chuyển sang Câu bị động theo 2 CÁCH (bài cho phần III) 

1. He sent the girl a letter.  

(1) => 

(2) => 

2. She is showing her friends the new computer.  

(1) => 

(2) => 

3. Her mother often tells the girl tale stories.  

(1) => 
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(2) => 

4. They will pay you $500.  

(1) => 

(2) => 

Bài 4: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần IV) 

1. Her parents expect her to study well. 

=> 

2. The boss is asking me to find his document. 

=> 

3. We will force the villagers to work hard. 

=> 

4. His father always makes him swim in cold water. 

=> 

5. They didn't allow us to pass the river. 

=> 

Bài 5: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần V) 

1. Many people watched some eagles flying in the sky. 

=> 

2. Jack noticed his father leave home. 

=> 

3. She saw two children steal the bike. 

=> 

4. The guy felt danger approaching him. 

=> 
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Bài 6: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần VI) 

1. She is having her uncle fix the fan. 

=> 

2. I had someone break into my flat yesterday. 

=> 

3. We will have some painters paint the wall. 

=> 

4. They have the laundry keep all their clothes. 

=> 

5. He had her housemaid scratch his gem. 

=> 

Bài 7: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần VII) 

1. Nothing will affect the result of the competition. 

=> 

2. No one has found the missing boy. 

=> 

3. Nobody protects the tower well. 

=> 

4. The storm didn’t kill anyone. 

=> 

BÀI 8: Chuyển sang câu Bị động (bài cho phần VIII) 

1. They may kill the child. 

=> 

2. The children began beating the cat. 
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=> 

3. He is going to sell his house. 

=> 

4. They have to cancel the meeting. 

=> 

5. She needs to clean the floor. (làm theo 2 cách)  

(1) => 

(2) => 

6. They don’t need to paint the house. 

=> The floor needn’t  . 

Bài 9: Chuyển sang câu bị động. (bài cho phần IX) 

1. She is afraid of her boyfriend leaving her. 

=> 

2. The boy hates his mother beating him. 

=> 

3. We are expecting them to admit us to the company. 

=> 

4. He wanted the government to protect him. 

=> 

ĐÁP ÁN 

Bài 1: 

1. Where was your bike left? 

2. Who was the champion defeated by? 

(hoặc: By whom was the champion defeated?) 
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3. What will be repaired this year? 

4. How is crab soup cooked? 

Bài 2: 

1. This new teaching method is believed to be more effective than the old one. 

2. Some solutions are expected to be made. 

3. Climbing is thought to be a dangerous sport. 

4. The towers are rumoured to have been built very long ago. 

5. The cat is said to like catching big mice. 

6. The soldiers are said to have surrendered to the enemy. 

7. The man is known to have put up with his wife too much. 

(câu 7 là Qúa khứ Đơn nhé ! nếu là Hiện tại Đơn thì phải là PUTS) 

Bài 3: 

1. 

(1) => The girl was sent a letter by him. 

(2) => A letter was sent to the girl by him. 

2. 

(1) => Her friends are being showed/ shown the new computer by her. 

(2) => The new computer is being showed/ shown to her friends by her. 

3. 

(1) => The girl is often told tale stories by her mother. 

(2) => Tale stories are often told to the girl by her mother. 

4. 

(1) => You will be paid $500 by them. 

(2) => $500 will be paid to you by them. 
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Bài 4: 

1. She is expected to study well by her parents. 

2. I am being asked to find his document by the boss. 

3. The villagers will be forced to work hard by us. 

4. He is always made to swim in cold water by his father. 

5. We weren't allowed to pass the river. 

Bài 5: 

1. Some eagles were watched flying in the sky by many people. 

2. Jack's father was noticed to leave home by him. 

3. Two children were seen to steal the bike by her. 

4. Danger was felt approaching him by the guy. 

Bài 6: 

1. She is having the fan fixed by her uncle. 

2. I had my flat broken into yesterday. 

3. We will have the wall painted by some painters. 

4. They have all their clothes kept by the laundry. 

5. He had her gem scratched by his housemaid 

Bài 7: 

a) The result of the competition won't be affected. 

b) The missing boy hasn't been found. 

c) The tower isn't protected well. 

d) No one was killed by the storm. 

Bài 8: 

1. The child may be killed by them. 
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2. The cat began being beaten by the children. 

3. His house is going to be sold (by him). 

4. The meeting has to be cancelled (by them). 

5. 

=> The floor needs to be cleaned. 

=> The floor needs cleaning. 

6. The floor needn’t be painted. 

Bài 9: 

1. She is afraid of being left by her boyfriend. 

2. The boy hates being beaten by his mother. 

3. We are expecting to be admitted to the company (by them). 

4. He wanted to be protected by the government. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

